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12050005 Nguyễn Kiều Anh 17/02/1994 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050009 Nguyễn Thị Ánh 14/03/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050009 Nguyễn Thị Ánh 14/03/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050009 Nguyễn Thị Ánh 14/03/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050014 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 13/10/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050014 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 13/10/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050037 Vũ Thị Hà 10/03/1994 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050039 Trần Quý Hạnh 10/11/1994 Kế toán quản trị 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050039 Trần Quý Hạnh 10/11/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050039 Trần Quý Hạnh 10/11/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050086 Nguyễn Thị Phương 08/05/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050086 Nguyễn Thị Phương 08/05/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050101 Lê Đức Thuận 14/02/1994 Kế toán tài chính 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KETOAN
12050105 Trần Thị Thương 04/04/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050105 Trần Thị Thương 04/04/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050114 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/11/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050114 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/11/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050130 Trần Thị Vân 01/10/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050130 Trần Thị Vân 01/10/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050130 Trần Thị Vân 01/10/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050135 Ninh Thị Yến 02/04/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050135 Ninh Thị Yến 02/04/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050195 Thái Thị Minh Châu 17/04/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050195 Thái Thị Minh Châu 17/04/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050197 Vũ Thị Dung 15/04/1994 Kế toán quản trị 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E KETOAN
12050214 Lê Hoàng 31/08/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050214 Lê Hoàng 31/08/1994 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050219 Nguyễn Thu Hằng 09/04/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050220 Nguyễn Thị Thu Hường 21/01/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050220 Nguyễn Thị Thu Hường 21/01/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050224 Đoàn Thị Ngọc Quỳnh 09/09/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
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12050307 Phạm Khánh Quỳnh 20/08/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050307 Phạm Khánh Quỳnh 20/08/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050325 Nguyễn Quỳnh Trang 06/01/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050327 Phạm Thu Trang 18/11/1994 Thuế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KETOAN
12050328 Trần Thị Trang 20/12/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050328 Trần Thị Trang 20/12/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050328 Trần Thị Trang 20/12/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050459 Bùi Thị Hà 13/09/1992 Kế toán quản trị 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050459 Bùi Thị Hà 13/09/1992 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050460 Bùi Nguyệt Mai 08/10/1993 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050460 Bùi Nguyệt Mai 08/10/1993 Kế toán quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050464 Trương Thị Anh 06/05/1993 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050464 Trương Thị Anh 06/05/1993  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050464 Trương Thị Anh 06/05/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050465 Bùi Thị Tâm 07/01/1993 Kế toán quản trị 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050465 Bùi Thị Tâm 07/01/1993 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050465 Bùi Thị Tâm 07/01/1993 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050466 Đinh Thị Thanh Thuỷ 02/09/1992 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050466 Đinh Thị Thanh Thuỷ 02/09/1992  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050471 Phạm Thị Quý 29/07/1993 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050471 Phạm Thị Quý 29/07/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050481 Lý Thị Thu Ngà 16/05/1993 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050481 Lý Thị Thu Ngà 16/05/1993 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050481 Lý Thị Thu Ngà 16/05/1993  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050492 Nguyễn Ngọc Tú 21/01/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050492 Nguyễn Ngọc Tú 21/01/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KETOAN
12050496 Vi Thị Lý Thuyết 21/05/1993 Kế toán quản trị 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050496 Vi Thị Lý Thuyết 21/05/1993 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050499 Lăng Thị Nguyệt 03/07/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050499 Lăng Thị Nguyệt 03/07/1993 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050500 Vi Thị Hằng 27/10/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050500 Vi Thị Hằng 27/10/1993 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050504 Lại Thị Tình 10/04/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 560.000 0 560.000 QH-2012-E KETOAN
12050592 Bùi Nguyên Hạnh 04/03/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
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12050592 Bùi Nguyên Hạnh 04/03/1994 Kế toán quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050595 Trần Thị Phượng 01/12/1994 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050595 Trần Thị Phượng 01/12/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050599 Nguyễn Minh Ngọc 02/09/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050600 Nguyễn Hạnh Ly 10/10/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050600 Nguyễn Hạnh Ly 10/10/1994 Kế toán quản trị 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050601 Kiều Thị Phương 13/09/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050601 Kiều Thị Phương 13/09/1993 Kế toán quản trị 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KETOAN
12050604 Lại Phương Thảo 20/03/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050604 Lại Phương Thảo 20/03/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050607 Lâm Thị Thảo Anh 14/04/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050607 Lâm Thị Thảo Anh 14/04/1993  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050609 Vũ Hồng Phượng 10/08/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050610 Trần Thị Thanh Phương 14/03/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050610 Trần Thị Thanh Phương 14/03/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050610 Trần Thị Thanh Phương 14/03/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050611 Phạm Thị Lan Anh 07/10/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050611 Phạm Thị Lan Anh 07/10/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN
12050015 Trần Thị Chinh 09/05/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050015 Trần Thị Chinh 09/05/1993 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050054 Giáp Ngọc Hùng 06/04/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050054 Giáp Ngọc Hùng 06/04/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050121 Nguyễn Anh Tuấn 03/01/1993 Kinh tế vĩ mô 2 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050134 Nguyễn Hải Yến 25/02/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050134 Nguyễn Hải Yến 25/02/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050144 Nguyễn Hải Đăng 10/08/1994 Tài chính doanh nghiệp 1 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KINHTE
12050144 Nguyễn Hải Đăng 10/08/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050210 Nguyễn Thị Nhất Tuyết 16/10/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050251 Đào Mộng Anh 26/05/1993 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050266 Trần Thị Thanh Hằng 28/08/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050294 Lê Trịnh Nhật Minh 04/06/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050294 Lê Trịnh Nhật Minh 04/06/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050305 Ninh Thị Phượng 08/05/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050305 Ninh Thị Phượng 08/05/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE



DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I (KỲ HÈ) NĂM HỌC 2014-2015
(SAU KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU, RÀ SOÁT, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN)
(Kèm theo Thông báo số 2389/TB-ĐHKT ngày 30/06/2014)

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm
Học phí 
phải TT Lớp

12050316 Đỗ Quỳnh Thơ 13/04/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050316 Đỗ Quỳnh Thơ 13/04/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050330 Đỗ Ánh Tuyết 25/06/1994 Kinh tế công cộng 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KINHTE
12050330 Đỗ Ánh Tuyết 25/06/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050342 Thái Thị Hạnh 07/04/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050342 Thái Thị Hạnh 07/04/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050467 Phạm Thu Huyền 23/06/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050467 Phạm Thu Huyền 23/06/1993 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050483 Nguyễn Thị Phượng 11/08/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050483 Nguyễn Thị Phượng 11/08/1993 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050506 Trần Thị Hiền Yến 24/09/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050506 Trần Thị Hiền Yến 24/09/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050507 Lê Minh Hoàng 01/06/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050507 Lê Minh Hoàng 01/06/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050510 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 07/04/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050510 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 07/04/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050511 Đỗ Diệu Linh 06/07/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050511 Đỗ Diệu Linh 06/07/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050511 Đỗ Diệu Linh 06/07/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050512 Nguyễn Thị Huệ 04/06/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050514 Ngô Thị Hoa 03/09/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050514 Ngô Thị Hoa 03/09/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050514 Ngô Thị Hoa 03/09/1993 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050515 Lê Thị Tuyển 18/10/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050515 Lê Thị Tuyển 18/10/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050518 Nguyễn Thị Ngân 16/05/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050518 Nguyễn Thị Ngân 16/05/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050518 Nguyễn Thị Ngân 16/05/1993 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050520 Võ Thị Hằng 22/12/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050520 Võ Thị Hằng 22/12/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050521 Nguyễn Thị Thu Hương 02/12/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050521 Nguyễn Thị Thu Hương 02/12/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050613 Trần Tố Dung 10/07/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050613 Trần Tố Dung 10/07/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
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12050613 Trần Tố Dung 10/07/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050623 Trương Thị Thuỳ 28/08/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050624 Trần Thị Phương Quỳnh 17/08/1994 Kinh tế vĩ mô 2 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KINHTE
12050017 Lương Thị Diễm 23/06/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050017 Lương Thị Diễm 23/06/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050019 Lê Thị Dung 24/05/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050019 Lê Thị Dung 24/05/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050022 Phạm Thị Dung 29/09/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050031 Mai Văn Đức 20/06/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050031 Mai Văn Đức 20/06/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050031 Mai Văn Đức 20/06/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050047 Lê Thị Thu Hoài 04/08/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050047 Lê Thị Thu Hoài 04/08/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050047 Lê Thị Thu Hoài 04/08/1994 Kinh tế vĩ mô 2 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050047 Lê Thị Thu Hoài 04/08/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050072 Nguyễn Thị Mai 10/09/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050072 Nguyễn Thị Mai 10/09/1994 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050112 Lê Thị Kiều Trang 09/06/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050112 Lê Thị Kiều Trang 09/06/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050112 Lê Thị Kiều Trang 09/06/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050128 Nguyễn Thị Hồng Tươi 18/09/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050137 Phạm Huyền Yến 01/11/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050137 Phạm Huyền Yến 01/11/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050319 Đào Lệ Thuỷ 10/11/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050321 Vũ Thị Thuỷ 18/07/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050349 Đỗ Thị Thanh Bình 27/05/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050461 Lô Thị Hoè 15/08/1992 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050461 Lô Thị Hoè 15/08/1992 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050461 Lô Thị Hoè 15/08/1992 Kinh tế vĩ mô 2 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050461 Lô Thị Hoè 15/08/1992 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050462 Phạm Thị Hoài Thu 18/07/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050462 Phạm Thị Hoài Thu 18/07/1993 Kinh tế vĩ mô 2 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050462 Phạm Thị Hoài Thu 18/07/1993 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050482 Hoàng Thế Anh 01/12/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
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12050482 Hoàng Thế Anh 01/12/1993 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050484 Lương Thị Diệu Linh 25/10/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050484 Lương Thị Diệu Linh 25/10/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050491 Lô Văn Đức 11/05/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050491 Lô Văn Đức 11/05/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050495 Cầm Thị Nga 05/07/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050497 Bùi Thị Thu Hà 28/01/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050522 Tô Thị Ngọc Lan 15/08/1994 Quản trị học 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050524 Hoàng Đức Trung 22/07/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050524 Hoàng Đức Trung 22/07/1994 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050526 Đặng Thị Thùy Linh 10/10/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050526 Đặng Thị Thùy Linh 10/10/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050527 Nguyễn Hồng Hoàn 05/07/1993 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050528 Nguyễn Hữu Đạt 25/10/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050528 Nguyễn Hữu Đạt 25/10/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050530 Nguyễn Thị Hoàng 30/01/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050530 Nguyễn Thị Hoàng 30/01/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050532 Dương Thị Mỹ Hạnh 11/04/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050533 Phạm Thanh Tuấn 28/09/1989 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050533 Phạm Thanh Tuấn 28/09/1989 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050534 Quách Thị Quỳnh Anh 29/07/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050534 Quách Thị Quỳnh Anh 29/07/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050534 Quách Thị Quỳnh Anh 29/07/1994 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050535 Dương Đức Hoàn 25/07/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050535 Dương Đức Hoàn 25/07/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050535 Dương Đức Hoàn 25/07/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050536 Nguyễn Minh Đăng 09/05/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E KTPT
12050536 Nguyễn Minh Đăng 09/05/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E KTPT
12050540 Nguyễn Đăng Nghĩa 07/07/1993 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050540 Nguyễn Đăng Nghĩa 07/07/1993 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050544 Nguyễn Thùy Linh 06/05/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050545 Trần Thị Hiền 03/12/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050545 Trần Thị Hiền 03/12/1993 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050550 Hoàng Minh Vũ 21/07/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
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12050552 Dương Minh Thuận 21/11/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050552 Dương Minh Thuận 21/11/1994 Kinh tế công cộng 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050553 Tạ Thị Hải Yến 16/10/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050556 Nguyễn Thị Toan 20/04/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050557 Ngô Thị Tú Linh 12/04/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050557 Ngô Thị Tú Linh 12/04/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050587 Nguyễn Thị Quỳnh 16/10/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050588 Nguyễn Thanh Quang 20/04/1994 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050626 Mai Minh Nam 10/08/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050626 Mai Minh Nam 10/08/1993 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050630 Lê Ngọc Ánh 27/10/1994 Kinh tế công cộng 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050631 Nguyễn Thị Huyền 19/01/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050634 Trần Ánh Dương 01/07/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050638 Nguyễn Huy Hoàng 15/09/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050638 Nguyễn Huy Hoàng 15/09/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050640 Nguyễn Thanh Xuân 30/10/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050640 Nguyễn Thanh Xuân 30/10/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050641 Trần Thị Hoàng Anh 25/07/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050642 Nguyễn Khánh Huyền 30/12/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050642 Nguyễn Khánh Huyền 30/12/1994 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050643 Trần Thị Thao 13/08/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050644 Đỗ Hoàng Tùng 10/12/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050645 Lê Thị Thuỳ Linh 19/06/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050650 Hoàng Thị Phương Linh 26/06/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050650 Hoàng Thị Phương Linh 26/06/1994 Kinh tế công cộng 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050650 Hoàng Thị Phương Linh 26/06/1994 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050655 Dương Hà Ly 24/02/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050655 Dương Hà Ly 24/02/1994 Tài chính doanh nghiệp 1 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050656 Nguyễn Thị Phương Anh 26/06/1993  Kinh tế vi mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050658 Nguyễn Quang Thái 05/08/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050661 Phan Thị Giang 31/12/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050664 Nghiêm Thị Hằng 30/08/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050668 Vương Thanh Giang 19/05/1992 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050668 Vương Thanh Giang 19/05/1992 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
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12050668 Vương Thanh Giang 19/05/1992 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050668 Vương Thanh Giang 19/05/1992 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
11000400 Lâm Tuấn Mạnh 24/02/1993 Kinh tế vĩ mô 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT LK
11000969 Đàm Thị Nụ 01/10/1992 Kinh tế vĩ mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT LK
11000969 Đàm Thị Nụ 01/10/1992 Kinh tế vi mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT LK

9000842 Lê Thị Vân Hoàn 10/02/1991 Kinh tế công cộng 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
9000842 Lê Thị Vân Hoàn 10/02/1991 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
9001253 Nguyễn Bảo Ngọc 18/05/1991 Thương mại quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
9001253 Nguyễn Bảo Ngọc 18/05/1991 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
9001276 Đậu Minh Thành 11/09/1991 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK

10000515 Đinh Công Quý 12/06/1992 Kinh tế vĩ mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10000515 Đinh Công Quý 12/06/1992 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10000520 Thiều Kim Hoàn 15/10/1992 Kinh tế vĩ mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10000520 Thiều Kim Hoàn 15/10/1992  Kinh tế vi mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10000520 Thiều Kim Hoàn 15/10/1992 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001176 Nguyễn Thị Nhị Hoà 08/03/1992 Kinh tế vĩ mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001176 Nguyễn Thị Nhị Hoà 08/03/1992 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001183 Ngô Tuấn Anh 16/05/1991 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001183 Ngô Tuấn Anh 16/05/1991 Kinh tế vĩ mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001183 Ngô Tuấn Anh 16/05/1991  Kinh tế vi mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001183 Ngô Tuấn Anh 16/05/1991 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001193 Nguyễn Văn Hùng 30/12/1992 Kinh tế vĩ mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001193 Nguyễn Văn Hùng 30/12/1992 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001201 Lê Thị Quỳnh 19/10/1992 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001201 Lê Thị Quỳnh 19/10/1992 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 560.000 0 560.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001201 Lê Thị Quỳnh 19/10/1992 Kinh tế công cộng 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001201 Lê Thị Quỳnh 19/10/1992 Kinh tế vĩ mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
10001201 Lê Thị Quỳnh 19/10/1992 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11000277 Vũ Ngọc Hùng 31/10/1993 Thương mại quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11000400 Lâm Tuấn Mạnh 24/02/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 560.000 0 560.000 QH-2012-E KTPT-LK
11000400 Lâm Tuấn Mạnh 24/02/1993 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11000400 Lâm Tuấn Mạnh 24/02/1993 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11000502 Hoàng Thị Phượng 20/04/1993 Thương mại quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11000859 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 24/07/1993 Thương mại quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
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11000859 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 24/07/1993 Kinh tế vĩ mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11000859 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 24/07/1993  Kinh tế vi mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11000969 Đàm Thị Nụ 01/10/1992 Thương mại quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11001046 Mai Chí Đức 18/07/1993 Thương mại quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11001516 Lã Tiến Khải 29/11/1993 Thương mại quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11001516 Lã Tiến Khải 29/11/1993 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11001516 Lã Tiến Khải 29/11/1993 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11001516 Lã Tiến Khải 29/11/1993  Kinh tế vi mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11001530 Lê Phương Nhung 03/10/1993 Thương mại quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
11001530 Lê Phương Nhung 03/10/1993 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT-LK
12050002 Lê Đức Anh 01/10/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050004 Lê Thị Lan Anh 20/10/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050006 Nguyễn Thị Hải Anh 13/10/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050006 Nguyễn Thị Hải Anh 13/10/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050024 Nguyễn Bá Dũng 16/05/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E KTQT
12050029 Nguyễn Hữu Đạt 13/09/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050045 Nguyễn Thị Hiếu 20/01/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTQT
12050058 Nguyễn Thành Khôi 12/05/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050062 Ngô Thị Hương Linh 08/01/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050062 Ngô Thị Hương Linh 08/01/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050071 Lê Thị Thu Mai 17/11/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050076 Nguyễn Thị Ngân 23/04/1994 Thương mại quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTQT
12050088 Phạm Văn Quang 17/04/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050088 Phạm Văn Quang 17/04/1994 Kinh tế vĩ mô 2 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050091 Ma Thanh Tâm 07/12/1994 Kinh tế vĩ mô 2 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050097 Lê Trung Thắng 04/03/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050100 Nguyễn Hà Thu 27/10/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050100 Nguyễn Hà Thu 27/10/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050110 Đào Thị Quỳnh Trang 30/08/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050124 Đào Duy Tùng 02/09/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050206 Đặng Đình Sơn 04/10/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E KTQT
12050259 Đặng Thị Cúc 02/01/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050259 Đặng Thị Cúc 02/01/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050273 Đinh Thị Huệ 21/05/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
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12050285 Nguyễn Thị Lệ 30/10/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050285 Nguyễn Thị Lệ 30/10/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050292 Đào Thị Mai 18/06/1994 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050341 Ngô Thị Mỹ Hảo 23/01/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050341 Ngô Thị Mỹ Hảo 23/01/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050341 Ngô Thị Mỹ Hảo 23/01/1994 Kinh tế vĩ mô 2 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050341 Ngô Thị Mỹ Hảo 23/01/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050477 Đào Ngọc Linh 10/07/1993 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050486 Đinh Thị Diễm 15/12/1993 Thương mại quốc tế 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E KTQT
12050673 Nguyễn Trần Trung 26/04/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050673 Nguyễn Trần Trung 26/04/1994  Kinh tế vi mô 2 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050016 Đinh Xuân Chung 16/01/1993 Kinh tế lượng 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E KTQT-CLC
12050027 Nguyễn Thị Anh Đào 15/01/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050050 Nguyễn Đình Huy 06/10/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050057 Vũ Đức Khoa 03/01/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050063 Nhâm Khánh Linh 20/01/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050063 Nhâm Khánh Linh 20/01/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050070 Trần Thị Khánh Ly 19/05/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050070 Trần Thị Khánh Ly 19/05/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050078 Nguyễn Bích Ngọc 20/08/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050132 Hoàng Thị Hải Yến 02/10/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050132 Hoàng Thị Hải Yến 02/10/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050178 Chu Hương Thảo 01/11/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050200 Phan Thị Thanh Hương 20/04/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050200 Phan Thị Thanh Hương 20/04/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050229 Vũ Thị Ngọc Huệ 28/12/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050230 Phạm Thuỳ Linh 06/12/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050258 Lã Kiều Chinh 23/07/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050269 Nguyễn Trần Xuân Hoà 25/04/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050272 Nguyễn Thị Hồng 01/04/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050274 Bùi Thị Huyền 29/03/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050278 Nguyễn Thị Mai Hương 26/05/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050282 Tống Văn Khải 27/01/1992 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050282 Tống Văn Khải 27/01/1992 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
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12050283 Tạ Thúy Lan 27/06/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050284 Trần Phan Lê 01/12/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050284 Trần Phan Lê 01/12/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050296 Kim Thị Nga 10/08/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050303 Nông Thị Hà Phương 23/05/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050304 Vũ Tô Hà Phương 01/11/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050304 Vũ Tô Hà Phương 01/11/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050310 Đỗ Thị Thanh Tâm 19/12/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050326 Nguyễn Thị Trang 19/12/1993 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050326 Nguyễn Thị Trang 19/12/1993 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050329 Trần Thu Trang 07/06/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050333 Hoàng Tường Vi 02/06/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050350 Nguyễn Thị Mai Hồng 22/05/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050350 Nguyễn Thị Mai Hồng 22/05/1994 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050351 Bùi Thị Bích Phương 18/12/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT-CLC
12050680 Phạm Thị Thu Hiền 09/07/1994 Nghiên cứu hành vi xã hội 3 990.000 0 990.000 QH-2012-E QTKD
12050000 Trần Thị Thúy An 01/02/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050000 Trần Thị Thúy An 01/02/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050020 Nguyễn Thị Thuý Dung 30/12/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050023 Tống Mỹ Duyên 12/03/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050033 Nguyễn Văn Đức 22/08/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050033 Nguyễn Văn Đức 22/08/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050036 Phạm Mạnh Hà 20/05/1991 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050036 Phạm Mạnh Hà 20/05/1991 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050060 Nguyễn Thị Liên 28/06/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050060 Nguyễn Thị Liên 28/06/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050092 Trần Thị Tân 12/05/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050092 Trần Thị Tân 12/05/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050099 Lê Thị Thơm 07/04/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050099 Lê Thị Thơm 07/04/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050102 Vũ Thị Thuý 17/05/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050102 Vũ Thị Thuý 17/05/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050103 Đào Thị Thúy 29/12/1994 Quản trị học 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050107 Trần Hữu Tiến 21/09/1990 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
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12050107 Trần Hữu Tiến 21/09/1990  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050113 Lý Thị Quỳnh Trang 14/06/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050113 Lý Thị Quỳnh Trang 14/06/1994 Quản trị học 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050116 Nguyễn Thị Trang 13/03/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050116 Nguyễn Thị Trang 13/03/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050119 Phí Hữu Trường 23/04/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 370.000 0 370.000 QH-2012-E TCNH
12050119 Phí Hữu Trường 23/04/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050129 Nguyễn Thị Vân 28/05/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050129 Nguyễn Thị Vân 28/05/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050151 Ngô Thu Hằng 25/09/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050151 Ngô Thu Hằng 25/09/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050183 Nguyễn Mạnh Thắng 09/11/1993 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050183 Nguyễn Mạnh Thắng 09/11/1993  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050184 Đặng Ngọc Thu 14/10/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050184 Đặng Ngọc Thu 14/10/1994 Quản trị học 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050207 Vũ Thị Phương Thảo 22/09/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050207 Vũ Thị Phương Thảo 22/09/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050225 Lư Thị Thu Trang 10/08/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050225 Lư Thị Thu Trang 10/08/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050226 Vũ Thị Thu Trang 16/06/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050226 Vũ Thị Thu Trang 16/06/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050288 Trương Khánh Linh 06/03/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050288 Trương Khánh Linh 06/03/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 370.000 0 370.000 QH-2012-E TCNH
12050288 Trương Khánh Linh 06/03/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050318 Nguyễn Thị Thu 24/04/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E TCNH
12050318 Nguyễn Thị Thu 24/04/1994 Toán kinh tế 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E TCNH
12050318 Nguyễn Thị Thu 24/04/1994 Quản trị học 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E TCNH
12050457 Hà Thị Hoài Thương 13/04/1992 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050468 Quách Thị Tư 01/08/1993 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050468 Quách Thị Tư 01/08/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050472 Vi Thị Dược 28/01/1993 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 555.000 0 QH-2012-E TCNH
12050474 Dương Minh Thành 16/01/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 370.000 0 370.000 QH-2012-E TCNH
12050474 Dương Minh Thành 16/01/1993 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050475 Đoàn Thị Mai Hương 21/02/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
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12050475 Đoàn Thị Mai Hương 21/02/1993 Luật kinh tế 2 560.000 0 560.000 QH-2012-E TCNH
12050479 Vy Mạnh Tuấn 03/10/1993 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050479 Vy Mạnh Tuấn 03/10/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050485 Đới Đức Đạt 01/08/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 370.000 0 370.000 QH-2012-E TCNH
12050485 Đới Đức Đạt 01/08/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050490 Hoàng Thị Vân 03/07/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050490 Hoàng Thị Vân 03/07/1993 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050493 Nông Ngọc Lan 10/07/1993 Tài chính doanh nghiệp 1 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E TCNH
12050493 Nông Ngọc Lan 10/07/1993 Quản trị học 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050493 Nông Ngọc Lan 10/07/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050498 Hoàng Thị Nga 10/11/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050501 Hoàng Như Quý 04/07/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050501 Hoàng Như Quý 04/07/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050502 Ôn Thị Thanh 13/10/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 370.000 0 370.000 QH-2012-E TCNH
12050558 Vũ Văn Thắng 10/07/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050558 Vũ Văn Thắng 10/07/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050558 Vũ Văn Thắng 10/07/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050558 Vũ Văn Thắng 10/07/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050561 Mạc Thị Kim Lan 01/03/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050562 Thân Thị Huê 03/06/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050562 Thân Thị Huê 03/06/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050563 Lê Thị Tố Uyên 05/05/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050563 Lê Thị Tố Uyên 05/05/1994 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050567 Nguyễn Thu Mai 06/02/1994 Kinh tế vĩ mô 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E TCNH
12050575 Trịnh Thị Yến 06/02/1994 Quản trị học 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050579 Nguyễn Thị Mai Nga 08/03/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050579 Nguyễn Thị Mai Nga 08/03/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050681 Nguyễn Thị Thảo 15/11/1993 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050681 Nguyễn Thị Thảo 15/11/1993  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050681 Nguyễn Thị Thảo 15/11/1993 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050688 Nguyễn Thị Thơ 02/09/1994 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050688 Nguyễn Thị Thơ 02/09/1994 Quản trị học 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050692 Nguyễn Văn Quý 17/12/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 370.000 0 370.000 QH-2012-E TCNH
12050692 Nguyễn Văn Quý 17/12/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH



DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I (KỲ HÈ) NĂM HỌC 2014-2015
(SAU KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU, RÀ SOÁT, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN)
(Kèm theo Thông báo số 2389/TB-ĐHKT ngày 30/06/2014)

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm
Học phí 
phải TT Lớp

12050692 Nguyễn Văn Quý 17/12/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050695 Lê Ngọc Thiên Trang 28/02/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050695 Lê Ngọc Thiên Trang 28/02/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050697 Lê Thuỳ Dương 01/02/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050697 Lê Thuỳ Dương 01/02/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050697 Lê Thuỳ Dương 01/02/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050699 Lý Thu Thảo 01/04/1994 Kinh tế vĩ mô 3 840.000 0 840.000 QH-2012-E TCNH
12050703 Lưu Minh Khôi 14/12/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050703 Lưu Minh Khôi 14/12/1993  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050703 Lưu Minh Khôi 14/12/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 560.000 0 560.000 QH-2012-E TCNH
12050143 Nguyễn Tiến Đạt 23/06/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050217 Đào Phương Đông 06/11/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050217 Đào Phương Đông 06/11/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050223 Lê Thị Minh Phương 16/07/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050223 Lê Thị Minh Phương 16/07/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050227 Lê Phương Uyên 16/05/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050227 Lê Phương Uyên 16/05/1994 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050265 Phí Thị Thu Hằng 10/01/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050265 Phí Thị Thu Hằng 10/01/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050267 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/03/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050267 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/03/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050270 Lương Thu Hoài 26/12/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050286 Thân Thị Liên 07/07/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050286 Thân Thị Liên 07/07/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050286 Thân Thị Liên 07/07/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050287 Đỗ Thuỳ Linh 08/01/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050287 Đỗ Thuỳ Linh 08/01/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050302 Đặng Thị Hồng Nhung 04/08/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050302 Đặng Thị Hồng Nhung 04/08/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050309 Đỗ Thị Sen 27/09/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050315 Trần Quang Thắng 07/11/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050315 Trần Quang Thắng 07/11/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050317 Nguyễn Lê Hương Thu 24/12/1994 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050345 Đoàn Thái Ngân 26/07/1993 Kinh tế công cộng 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
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12050346 Lê Thị Nhàn 20/02/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050352 Nguyễn Lan Phương 16/08/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050352 Nguyễn Lan Phương 16/08/1994 Thuế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050516 Đào Ngọc Vân 08/06/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050523 Nguyễn Thiên Quang 28/10/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050568 Trần Anh Quân 15/06/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050568 Trần Anh Quân 15/06/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050570 Phạm Thị Thu Hương 17/07/1994 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050570 Phạm Thị Thu Hương 17/07/1994  Kiểm toán căn bản 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC
12050572 Dương Đức Trung 11/02/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH-CLC


